
TT
CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH
ĐỊA CHỈ QH

KSK có

yếu tố 

nước 

ngoài

Ghi chú

1 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn
125 Lê Lợi, Phường Bến

Thành
1 x

2

Phòng khám đa khoa quốc tế 

Columbia Asia-Sài Gòn thuộc Công 

ty TNHH Columbia Asia

08 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé 1 x

3

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH DYM Medical Center Việt 

Nam

Phòng B103 Tầng hầm 1, Tòa nhà mPlaza 

Saigon số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Thành
1 x

4

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Đầu tư 3H - Phòng 

khám đa khoa Quốc tế Yersin

10 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu 3 x

5

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

Cổ phần

Vigor Health

100-102-102A-104-106-108

Trương Định, Phường 9
3 x Không khám cho trẻ dưới 16 tuổi

6

Phòng khám đa khoa Raffles Medical 

thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Sức 

khỏe trọn đời tại TP. Hồ Chí Minh

167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7 3 x

7

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 

3 Công ty

TNHH Chất lượng cuộc sống Kim 

Cương- Trung tâm đa khoa Diamond

179-181 Võ Thị Sáu. Phường 07 3 x Không khám cho trẻ dưới 16 tuổi
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8

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm 

Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard - 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh 

viện Quốc tế Bernard 1

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu 3 x

9

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH Dịch

vụ Y tế Scotts

285B Điện Biên Phủ, Phường

Võ Thị Sáu
3 x

10
Bệnh viện Đại học Y Dược Thành 

Phố Hồ Chí Minh
215 Hồng Bàng, Phường 11 5 x

Theo công văn số 187/BVĐHYD- 

KHTH ngày 29/01/2022 và Công văn 

số 2700/BVĐHYD-KHTH

ngày 01/12/2022

11 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường 8 5 x

12

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH

Trung tâm Y khoa Hoàng Khang

285 Bà Hom, Phường 13 6 x

13 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú 7 x

Riêng đối với hoạt động KSK có yếu 

tố nước ngoài, BV thực hiện đối với 

người có khả năng nói và hiểu được 

tiếng Anh và tiếng Pháp

14 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, phường

Tân Hưng
7 x

15

Phòng khám đa khoa thuộc Phòng 

khám quốc tế

Careplus - Chi nhánh Công ty TNHH 

CityClinic Việt Nam

Lầu2, tòa nhà , 105 Tôn Dật Tiên, phường 

Tân Phú
7 x

16

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH DYM Medical Center 

Việt Nam tại TP.HCM

Phòng 3A01, Tầng 3A, Tòa nhà The Grace, 

71 Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân

Phú

7 x



17
Công ty cổ phần Y Việt - Phòng 

khám  Bệnh viện Đại học Y Dược 1

20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 

10, TP.HCM
10 x

18 Bệnh viện Trưng Vương
266 Lý Thường Kiệt, phường

14
10 x

19

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH

phòng khám đa khoa Quốc Tế Nhân 

Hậu

522-524 Nguyễn Chí Thanh,

phường 7
10 x Không khám cho trẻ dưới 16 tuổi

20 Bệnh viện Nhân Dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12 10 x

21

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 

2 đường Ba Tháng Hai - Công ty 

TNHH Trung tâm Y khoa Phước An

686 đường 3/2, phường 14 10 x

22 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
781/B1-B3-B5 Lê Hồng

Phong, Phường 12
10 x

23

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH Y tế

Đại Phước

829 -829A Đường 3/2, Phường

7
11 x

24

Phòng khám đa khoa Quốc tế Timec 

thuộc Công ty Cổ phần Chăm sóc Y 

tế Quốc  tế Tecco

Tầng 1, Block F-G Chung cư Tecco Town, 

4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A
Bình Tân x

25 Bệnh viện Quốc tế City
532A Kinh Dương Vương,

Phường Bình Trị Đông
Bình Tân x

26 Bệnh viện Gia An 115
Số 5 đường số 17A, Phường

Bình Trị Đông B
Bình Tân x

27 Bệnh viện quận Bình Thạnh
112 A-B Đinh Tiên Hoàng,

Phường 1

Bình 

Thạnh
x

28 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 1A Nơ Trang Long, Phường 7
Bình 

Thạnh
x

29

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

TNHH

Phòng khám đa khoa Jio Health

30 Nguyễn Văn Lạc, Phường

19

Bình 

Thạnh
x



30
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec 

Central Park
720A Điện Biên Phủ, P. 22

Bình 

Thạnh
x

31

Phòng khám đa khoa (Phòng khám số 

2) thuộc Công ty TNHH Phòng khám 

Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh

số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22
Bình 

Thạnh
x

32 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á
Số 42, quốc lộ 22, Ấp chợ, Xã

Tân Phú Trung
Củ Chi x

33 Bệnh viện Hồng Đức III
32/2 Thống Nhất, phường 10,

quận Gò Vấp
Gò Vấp x

34 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường 12
Phú 

Nhuận
x

35 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
số 60-60A, Phan Xích Long,

Phường 1

Phú 

Nhuận
x

36 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 2 B Phổ Quang, Phường 2 Tân Bình x

37

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc 

Tế Golden Healthcare

37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13 Tân Bình x

38

Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài 

Gòn thuộc Chi nhánh Công ty Cổ 

phần bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài 

Gòn

4 A Hoàng Việt, phường 4 Tân Bình x

39

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty 

Cổ phần

Bệnh viện Quốc BERNARD 2

22 Phan Đình Giót, Phường 2 Tân bình x

40 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
130 Lê Văn Thịnh, phường

Bình Trưng Tây
Thủ Đức x

41 Bệnh viện Quốc tế Mỹ
Số 6 đường Bắc Nam 3,

phường An Phú
Thủ Đức x

42 Bệnh viện thành phố Thủ Đức 29 Phú Châu, Phường Tam Phú Thủ Đức x



43

Phòng khám đa khoa Victoria 

Healthcare (Thuộc Công ty cổ phần 

phát triển y tế Victoria Healthcare)

37-39-41-43 Lương Định Của, Phường An 

Khánh
Thủ Đức x


